
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ -  TIN HỌC                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Họ Và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
Dân tộc Ghi chú

1 Đỗ Cao Hiền 06/08/1974 Quảng Ngãi Nam Kinh

2 Phan Thượng Hiệu 01/06/1975 Quảng Ngãi Nam Kinh

3 Nguyễn Thị Mỹ Hoa 08/03/1976 Quảng Ngãi Nữ Kinh

4 Lê Thị Hồng 16/10/1976 Quảng Ngãi Nữ Kinh

5 Phạm Thị Lê 06/06/1976 Quảng Ngãi Nữ Kinh

6 Đỗ Tấn Cảnh 06/06/1980 Quảng Ngãi Nam Kinh

7 Huỳnh Thị Thúy Hà 13/03/1975 Quảng Ngãi Nữ Kinh

8 Cao Thị Loan 29/04/1976 Quảng Ngãi Nữ Kinh

9 Bùi Thị Ngọc Luyến 09/03/1991 Quảng Ngãi Nữ Kinh

10 Nguyễn Thị Thanh Thúy 16/11/1977 Quảng Ngãi Nữ Kinh

11 Nguyễn Văn Nam 10/06/1976 Quảng Ngãi Nam Kinh

12 Phạm Thị Ánh Nguyệt 10/01/1975 Quảng Ngãi Nữ Kinh

13 Nguyễn Thị Kiều Oanh 30/05/1976 Quảng Ngãi Nữ Kinh

14 Đỗ Thị Phương 01/10/1991 Quảng Ngãi Nữ Kinh

15 Lưu Thị Ánh Tuyết 17/12/1974 Quảng Ngãi Nữ Kinh

16 Võ Thị Thơm 03/12/1976 Quảng Ngãi Nữ Kinh

17 Nguyễn Thị Bích Thủy 19/06/1976 Quảng Ngãi Nữ Kinh

18 Nguyễn Thị Phương Nhi 01/10/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh

19 Nguyễn Thị Kim Xuyến 18/08/1995 Bình Định Nữ Kinh
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